
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
Quyết định công 

nhận

Xã Lùng Thẩn

1 Sùng A Chùa Phó CT. UBND xã

2 Đỗ Quốc Hưng CC. Tư pháp - hộ tịch

3 Sùng Seo Pềnh CC. Tư pháp - hộ tịch

4 Vàng Văn Sẩu CC. Tư pháp - hộ tịch

5 Sùng Seo Nhà CC. Địa chính - xây dựng

6 Giàng Seo Chớ CC. Địa chính - xây dựng

7 Cư Seo Chứ CC. Địa chính - xây dựng

8 Hảng Chẩn Hòa CC. Văn hóa - xã hội

9 Thào Seo Sà CC. Văn hóa - xã hội

10 Giàng Thị Hoa CC. Văn phòng - thống kê

11 Sùng Seo Sủ CC. Văn phòng - thống kê

12 Cư seo Phừ CC. Văn hóa - xã hội

13 Ly Quáng Thề Chỉ huy trưởng BCHQS xã

14 Thào Seo Kéng Trưởng thôn Lử Thẩn

15 Giàng Seo Nhà Trưởng thôn Nàng Cảng

Xã Cán Cấu

16 Giàng A Vảng CC. Tư pháp - hộ tịch

17 Giàng A Sừ CC. Tư pháp - hộ tịch

18 Sùng Seo Páo CC. Văn phòng - thống kê

19 Trần Thị Thảo CC. Tài chính - kế toán

20 Cư Seo Phừ CC. Văn hóa - xã hội

21 Tẩn A Điệp Trưởng công an xã

22 Thào A Giàng Chỉ huy trưởng BCHQS xã

23 Giàng A Dùng Phó CT. Hội Cựu chiến binh

24 Ly A Nam Phó BT. Đoàn thanh niên

25 Ngải Thị Cống Phó CT. Hội phụ nữ

26 Ngải Thị Cú Phó CT. Mặt trận tổ quốc

27 Ly A Dơ Trưởng thôn Mù Tráng Phìn

Xã Sán Chải

Sùng Seo Dùng Phó Chủ tịch UBND xã

28 Ngải Seo Tếnh CC. Tư pháp - hộ tịch

29 Vũ Thị Thắm CC. Tư pháp - hộ tịch

30 Nguyễn Văn Khảo CC. Văn phòng - thống kê

31 Giàng Seo Lử Trưởng công an xã

DANH SÁCH 

Tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Si Ma Cai

Quyết định số 

09/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2020 

của Chủ tịch 

UBND xã Lùng 

Thẩn

Quyết định số 

34/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Cán 

Cấu

Quyết định số 

28/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Sán 

Chải



32 Giàng Seo Nhà Chỉ huy trưởng BCHQS xã

33 Giàng Xuân Phúc CC. Địa chính - xây dựng

34 Giàng Seo Dơ CC. Văn hóa - xã hội

35 Phạm Thị Phương CC. Tài chính - kế toán

36 Ly Seo Chứ Trưởng thôn Sín Hồ Sán

37 Ly Seo Pao Trưởng thôn Seo Khái Hóa

38 Giàng Seo Sủ Trưởng thôn Hòa Bình

39 Ma Thị Đô Trưởng thôn Lao Chải

40 Ma Seo Tráng Trưởng thôn Lù Dì Sán

TT. Si Ma Cai

41 Hầu Seo Thắng Chủ tịch UBMTTQ xã

42 Hoàng Thị Dín CT. Hội phụ nữ xã

43 Cư Seo Dìn CT. Hội CCB

44 Ngải seo Thắng Bí thư đoàn thanh niên

45 Cư Seo Tỏa CT. Hội nông dân

46 Lù Văn Chăm CC. Tư pháp - hộ tịch

47 Cư Seo Sú CC. Tư pháp - hộ tịch

48 Vàng Seo Nhà CC. Văn hóa - xã hội

49 Cư Lao Vu CC. Văn hóa - xã hội

50 Cư Seo Sùng Bí thư chi bộ TDP Phố cũ

51 Cư Seo Séng Bí thư chi bộ TDP Phố Thầu

52 Ngải Seo Vảng Bí thư chi bộ TDP Nàng Cảng

53 Thào Seo Hồ CC. Văn phòng - thống kê

54 Cư Seo Say PCT. HĐND

55 Thào Xuân Vảng Bí thư chi bộ TDP Gia Khâu

56 Ly Seo Phần Tổ trưởng TDP Sín Chải

57 Lèng Văn Tỉnh Bí Thư chi bộ TDP Na Cáng

58 Cư Seo Dơ Phó CT. UBMTTQ xã

Xã Quan Hồ Thẩn

59 Cư Seo Lý Phó CT. UBND xã

60 Cư Hòa Chính CC. Tư pháp - hộ tịch

61 Hoàng Seo Páo CC. Tư pháp - hộ tịch

62 Giàng A Giả CC. Địa chính - xây dựng

63 Giàng Thị Như CC. Văn hóa - xã hội

64 Ngải Thị Nấu CC. Tư pháp - hộ tịch

65 Nguyễn Thị Thu Hải CC. Văn phòng - thống kê

66 Ly Seo Kính CC. Văn phòng - thống kê

67 Đỗ Viết Vui CC. Văn phòng - thống kê

68 Giàng A Lềnh CC. Văn phòng - thống kê

69 Trần Minh Thao CC. Văn phòng - thống kê

70 Nguyễn Đức Viện CC. Địa chính - xây dựng

Quyết định số 

37/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Quan 

Hồ Thẩn

Quyết định số 

28/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Sán 

Chải

Quyết định số 

123/QĐ/UBND 

ngày 18/11/2020 

của Chủ tịch 

UBND thị trấn 

Si Ma Cai



71 Lừu Seo Châu CC. Địa chính - xây dựng

72 Hoàng Seo Páo Trưởng công an xã

73 Lừu Thị Dở CC. Tư pháp - hộ tịch

74 Hoàng Seo Sóa CC. Tư pháp - hộ tịch

75 Bùi Thị Năm Khuyến nông viên

76 Thào Ngọc Chân CC. Văn phòng - thống kê

77 Thền Văn Trai Khuyến nông viên

Xã Nàn Sán

78 Hoàng Đình Chung CC. Tư pháp - hộ tịch

79 Giàng Văn Thon CC. Tư pháp - hộ tịch

80 Trần Hữu Minh CC. Văn phòng - thống kê

81 Nguyễn Văn Sơn CC. Văn hóa - xã hội

82 Bùi Thị Thu Hằng CC. Văn hóa - xã hội

83 Hảng A Máng CC. Văn phòng - thống kê

84 Vương Thị Tiền CC. Địa chính - xây dựng

85 Sùng Ngọc Quang CC. Địa chính - xây dựng

86 Nguyễn Thị Kim Lan CC. Tài chính - kế toán

87 Lưu Thị Tâm CC. Tài chính - kế toán

88 Giàng Văn Tếnh Chủ tịch UBMTTQ xã

89 Hảng Seo Páo Chủ tịch Hội nông dân

90 Thền Văn Trai Bí thư đoàn thanh niên

91 Thèn Thị Kiệt Chủ tịch Hội phụ nữ

92 Tải Xuân Phàn Chủ tịch Hội CCB

93 Giàng Văn Xến Chỉ huy trưởng BCHQS xã

94 Nguyễn Trung Hiếu Trưởng công an xã

Xã Bản Mế

95 Vàng Seo Phà CC. Tư pháp - hộ tịch

96 Thèn Văn Chương CC. Văn phòng - thống kê

97 Lê Thị Thu Hiền CC. Tài chính - kế toán

98 Vàng Seo Lù CC. Văn hóa - xã hội

99 Trần Đức Hậu Trưởng công an xã

100 Thèn Văn Thu Phó Chỉ huy quân sự xã

101 Cáo Sín Thành Phó CT. Hội nông dân

102 Nùng Văn Thêm Phó Bí thư đoàn thanh niên

103 Vàng Thị Châm Phó CT. Hội phụ nữ

104 Ly Seo Súa Phó CT. UBMTTQ xã

105 Vàng Văn Phương Trưởng thôn Na Pá

106 Lèng Văn Thương Trưởng thôn Sín Chải

107 Lùng Văn Hương Trưởng thôn Bản Mế

108 Cáo Văn Sáu Trưởng thôn Khoán Púng

109 Sùng Seo Lao Trưởng thôn Cốc Dế

Quyết định số 

37/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Quan 

Hồ Thẩn

Quyết định số 

73/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Nàn 

Sán

Quyết định số 

20/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Bản 

Mế



Xã Sín Chéng

110 Vàng Seo Chính CC. Tư pháp - hộ tịch

111 Thào A Tráng CC. Văn phòng - thống kê

112 Lê Thị Thùy CC. Tài chính - kế toán

113 Thào A Sàn CC. Văn hóa - xã hội

114 Vàng A Khùa Phó trưởng Công an xã

115 Hảng A Tủa Phó Chỉ huy quân sự xã

116 Cư A Sùng Phó CT. Hội nông dân

117 Vàng A Đức Phó Bí thư đoàn thanh niên

118 Giàng A Chứ Phó CT. Hội Cựu chiến binh

119 Cư Thị Đú Phó CT. Hội phụ nữ

120 Giàng A Tráng Phó CT. MTTQ xã

121 Thào A Long Trưởng thôn Mào Sao Chải

122 Sùng A Sáng Trưởng thôn Sản Sín Pao

123 Giàng Sền Củi Trưởng thôn Sản Chúng

124 Nùng Văn Minh Trưởng thôn Sín Chải

125 Giàng A Phà Trưởng thôn Bản Kha

126 Vàng A Sì Trưởng thôn Ngải Phóng Chồ

Xã Nàn Sín

127 Giàng Seo Cấu Phó CT. UBND xã

128 Nguyễn Thế Hùng Trưởng công an xã

129 Cư A Dơ CC. Tư pháp - hộ tịch

130 Giàng Seo Châu CC. Tư pháp - hộ tịch

131 Giàng Seo Nổng Chỉ huy trưởng BCHQS xã

132 Ngải Seo Sùng CC. Văn hóa - xã hội

Xã Thào Chư Phìn

133 Vàng Văn Ké CC. Tư pháp - hộ tịch

134 Sùng Seo Giàng CC. Văn phòng - thống kê

135 Hoàng Thị Bền CC. Tài chính - kế toán

136 Ngải Seo Sỳ CC. Văn hóa - xã hội

137 Lương Văn Giang Trưởng công an xã

138 Séo Giàng Pao Phó Chỉ huy quân sự xã

139 Sùng Seo Cá Phó CT. Hội nông dân

140 Giàng Seo Phử Phó Bí thư đoàn thanh niên

141 Lừu Xuân Thương Phó công an xã

142 Giàng Thị Liên Phó CT. Hội phụ nữ

143 Ly Seo Sè Phó CT. UBMTTQ xã

144 Vàng Seo Vu Trưởng thôn Hố Sáo Chải

145 Vàng Seo Chớ Trưởng Thôn Cẩu Pì Chải

146 Vàng Sáng Mìn Trưởng thôn Sán Chá

147 Sùng A Páo Trưởng thôn Thào Chư Phìn

Quyết định số 

27/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Thào 

Chư Phìn

Quyết định số 

127/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Sín 

Chéng

Quyết định số 

37/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND xã Nàn 

Sín


